
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

7 0 0

8 1 76 5005 Sa TC độ 4+ BQ + TT độ 2

2 0

3 0

8 4 24 2002 UBT (P) 5cm

8 5 29 0000 VS I

8 6 28 0010 LNMTCBT (T) 6cm

9 7 52 3023 UXTC 12tuần 

9 9 41 2032 UBT (P) 5cm

9 10 28 1011 VS II

9 11 40 2002 UBT (P) 7cm

9 11 23 2002 UBT (P) 8cm

11 12 52 4014 UBT (T) 6 cm

11 13 40 2002 UXTC 12tuần 

11 14 35 0000 VS 1 + LNMTC 2BT 

15 27 2002 UBT (P) 7cm

7 0 0

7 0 0

8 1 54 3003 Carcinome tuyến Kênh - Lòng TC

8 2 50 2002 UXTC 12 tuần

8 3 28 0000 VS 1 + UBT (T) 4cm

8 4 27 1001 UBT (T) 8cm

9 5 20 0000 DTBS đường SB

9 6 34 0000 NXTC 12 tuần+ UBT(P) 8cm/VMC UBT

9 7 20 ĐT UBT (P) 5cm Đ.THẢO + THIÊN TRANG + TÁ.TT

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

TP NGA + THẢO.TT + LINH.TT

TP NGA + LINH.TT + THẢO.TT

THỐNG + HƯNG.PNT + Đ.THẢO

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + THIÊN TRANG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

DỰ BỊ

BS KHOA NS + CẨM NHUNG + CƯỜNG.TT(S)

BS KHOA NS + TUÂN.TT + TIẾN.TT(C)

N.QUANG + Q.HẢI

LƯU + H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG

YÊN + NGỌC.NT

YÊN + NGỌC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH  (S)

BS KHOA NS + MỸ TRINH.NT (C)

MỸ NHI + THU NGUYỆT + M.TUYỀN

   

M.TUYỀN + QUANG TRUNG.TT

N.QUANG + Q.HẢI

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Tạo hình Â Đ

NS bóc NX + UBT , KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô,đặt TOT

2) Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT

Từ ngày 17/12/2012 đến ngày 23/12/2012 (Tuần3)

3) Cố định TC vào D/C cùng - gai

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

TÔ THỊ NAM

TRẦN YẾN NHI

ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

TRẦN THỊ MÈ

BN TNTC

BN TNTC

TRƯƠNG THỊ HẬN

NGUYỄN THỊ MAI

LÂM THỊ THẠCH LAN

NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN

HUỲNH THỊ BÍCH TUY

PHẠM DƯƠNG PHƯƠNG TRÚC

ĐẶNG THỊ LAM

VÕ THỊ NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

PHẠM THỊ NHUNG

TRẦN KIM LOAN

PHẠM THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ NGOAN

VƯƠNG THỊ TUYỀN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ DỰ

10193

9586

10164

10213

10973

10949

10284

10111

SHC

58 N

10125

10141

10116

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

10335

9091

10981

10117

PM

Ngày: 17/12/2012 

Ngày: 18/12/2012 

10151

10838

10634

10138



11 8 67 100210 Sa MC+ BQ độ 4 + TT độ 4

9 0

11 10 42 0000 VS 1 + UBT (P) 5cm

11 11 46 2002 UBT (P) 8cm/VMC cắt TC

11 12 28 0000 LNMTCBT (P) 7cm

11 13 29 1001 UBT (P) 6cm

14 37 2012 UBT (P) 6cm

15 33 ĐT UBT (P) 6cm

7 0 0

7 0 0

8 1 61 2002 Sa TC + BQ + TT độ 4

2 0

8 3 45 1011 LNMTCBT (P) 7cm

8 4 47 1001 UBT (T) 7cm

8 5 36 2012 UBT (T) 6 cm

9 6 42 3023 NXTC 7cm (dưới thanh mạc)

9 7 41 0000 VS 1 + UBT (T) 5cm

9 8 35 2022 Vòng xuyên cơ/VMC 2 lần

11 9 43 2002 UXTC 12tuần

11 10 33 0020 VS II

11 11 42 3003 UBT (P) 10cm

11 12 21 0000 UBT (T) 6 cm

13 34 0000 VS I

14 27 0000 LNMTCBT (T) 7cm

7 0 0

7 0 0

8 1 51 8008 Sa TC độ 4+ BQ+ TT độ 2/ VAH

2 0

8 3 27 1001 UBT (P) 10cm/VMC

8 4 28 2001 UBT (T) 7 cm KIM CHI + H THỊNH + THẢO.TT

DỰ BỊ  

BS KHOA NS + HÒA.TT + TUYẾT.TT (S)

BS KHOA NS + MỸ HẠNH 3 + NHÂN.TT(C)

MỸ NHI + BÍCH.TT + ÁNH NGA.TT

       

MỸ NHI + CÚC.TT + THIỀU.TT

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + THU BA

Q.KHOA + THANH THÚY + CHINH.TT

Q.KHOA + THANH THÚY + CHINH.TT

HUỲNH HẢI + AN + BÙI TUẤN.TT

HUỲNH HẢI + AN + BÙI TUẤN.TT

DỰ BỊ  

MỸ NGỌC + LÊ HIỀN.TT + TÙNG.TT

Q.HIẾU + MẬN + HOÀN.TT

Q.HIẾU + MẬN + HOÀN.TT

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + THU BA

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + THU BA

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + TRẦN TUẤN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + VINH.TT + HẠNH.TT (S)

BS KHOA NS + TRANG.TT + MINH.TT (C)

PHAN NGA + MỸ NGỌC + BÍCH.TT

PHAN NGA + Q.THANH + K.HOÀNG

  

K.HOÀNG + YẾN.TT + KHOA.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + TRẦN TUẤN.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + TRẦN TUẤN.TT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT

2) Cố định TC vào D/C cùng - gai

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT, lấy vòng

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT

2) Khâu ngắn D/C TC- cùng

1) Đặt mảnh ghép thành T&S nâng BQ

2) Cố định MC vào D/C cùng - gai

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

TRẦN THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ THIẾP

PHAN THỊ ÚT EM

PHAN THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN

HỒ THỊ MỸ THU

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ PHÚC

BÙI THỊ VANG

LÂM THỊ NGỌC THƯỞNG

NGUYỄN THỊ TRIỀU NGÂN

NGUYỄN THỊ CHỈ

VÕ THANH NGA

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THỊ THU CÚC

NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYỆT

HUỲNH THỊ PHƯỚC

TRẦN THỊ LIÊN

TRẦN THỊ THU VÂN

TRẦN THỊ QUỲNH

VƯƠNG THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ BÉ BA

NGUYỄN THỊ HỒNG PHỤNG

NGUYỄN THỊ RÃNH

64 N

10203

10221

10163

10188

10982

10133

10988

10169

10212

10205

10285

10173

59 N

10790

10190

10139

10808

10109

9242

10314

10187

65 N

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 19/12/2012 

Ngày: 20/12/2012 



8 5 26 0010 UBT (P) 8cm

9 6 50 2002 UBT (T) 6 cm

9 7 31 1001 UBT (P) 9cm

9 8 29 1001 UBT (T) 7 cm

11 9 40 2002 NXTC 14 tuần

11 10 57 2002 UBT (P) 10cm/VMC UBT

11 11 34 1001 VSII

11 12 29 1001 UBT (P) 5cm

13 36 ĐT UBT   7cm

7 0 0

7 0 0

8 1 57 2002 CTC dài ,Sa TC độ 2 - BQ-TT độ I

8 2 0

8 3 28 1001 UBT (T) 9cm

8 4 27 1021 UBT (T) 7cm

8 5 22 ĐT UBT 2bên 5cm

9 6 49 5005 UXTC 12tuần 

9 7 38 3033 NXTC 8cm

9 8 30 0000 VS I

9 9 27 2012 UBT (T) 6 cm

11 10 43 2002 UBT (P) 5cm

11 11 32 0010 VS II

11 12 22 1011 UBT (T) 5cm

13 40 2002 UBT (T) 6 cm

14 25 1021 UBT (T) 6 cm

DỰ BỊ  

DỰ BỊ 

THƯƠNG.BM + THỤC TRANG + ĐOAN

QUỐC DUY + GIANG.TT + DỤNG.TT

QUỐC DUY + DỤNG.TT + GIANG.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + THÚY.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + THÚY.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + THÚY.TT

MỸ NHI + HỒ HOA + ÁNH NGA.TT

HỒ HOA + HÀ HIỀN.TT + MẾN.TT

H.HIỆP + TR.LOAN + NGUYỆT.TT

H.HIỆP + TR.LOAN + NGUYỆT.TT

THƯƠNG.BM + THỤC TRANG + ĐOAN

N.ĐIỆP2 + HIỀN.CĐT + QUANG TRUNG.TT

Q.HƯƠNG + VÕ + LINH.TT

Q.HƯƠNG + VÕ + LINH.TT

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + THÚY PHƯỢNG + TÀI.TT(S)

BS KHOA NS + HỒNG DƯƠNG + THẮM.TT (C)

KIM CHI + H THỊNH + THẢO.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + G.ĐỨC

LÊ DIỆP + G.ĐỨC + TÁ.TT

LÊ DIỆP + G.ĐỨC + TÁ.TT

N.ĐIỆP2 + HIỀN.CĐT + QUANG TRUNG.TT

NS bóc u, KTSD

Ngày 14 tháng 12 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

2) NS treo TC vào mõm nhô

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP, nếu tốt

NS bóc NX, KTSD, nếu KĐ Cắt TC chừa 2 PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Cắt đoạn CTC

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

LÂM BÍCH NHI

NGUYỄN THỊ TRINH

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

LÊ THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ MỸ DIỆU

LÊ THỊ XIÊM

TRẦN THỊ THANH THỦY

NGÔ THỊ HOA

HỒ THỊ CÂN

BÙI THỊ TÚ QUYÊN

DƯƠNG NGỌC DIỄM

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

BN TNTC

BN TNTC

HÀNG THỊ CẢNH

NGUYỄN THỊ TRÚC LINH

LÊ THỊ CÚC HOA

CHUNG THÚY PHƯƠNG

TRẦN THỊ PHƯỢNG

TRẦN THỊ NGỌC BÍCH

VŨ THỊ THANH THỦY

NGUYỄN THỊ CHĂNG

NGUYỄN THỊ NHỰT CẨM

NGUYỄN THỊ BÍCH YẾN

10280

10709

10274

10338

10642

10273

10276

9976

10621

10980

10290

10806

62 N

10268

10636

10220

10633

10343

10216

10229

10224

10841

Thứ: SÁU 

Ngày: 21/12/2012 


